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Từ viết tắt Giải thích 

BGĐ Ban Giám Đốc 

CMS Hệ thống quản trị nội dung 

CNTT Công nghệ thông tin 

CSKH Chăm sóc khách hàng 

CTCP Công ty Cổ phần 

DN Doanh nghiệp 

ĐTDĐ Điện thoại di động 

EM Email Marketing 

GA Google Adwords 

IDC Trung tâm dữ liệu Internet 

KH Khách hàng 

MKT Marketing 

MM Mobile Marketing 

PPC Pay Per Click (Quảng cáo trả tiền) 

PPI Pixels Per Inch (Mật độ điểm ảnh) 

PR Public realations 

SEM Search engine marketing 

SEO Search engine optimization 

SMM Social media marketing 

SMO Social Media Optimization 

SMS Short message service 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

Thegioididong Thế giới di động 

Trend Xu hướng 

VSM Value Stream Mapping 

ZALO OA Zalo Official Account 
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